PHỤ LỤC 1 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THEO DÕI, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Nhóm chỉ tiêu theo dõi, giám sát mục tiêu của chương trình: (áp dụng báo cáo sơ kết 1 năm, 3 năm, 5 năm)

	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Tổng hợp tình hình thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	Năm báo cáo
	Lũy kế đến cuối năm báo cáo
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Các nguồn lực đầu vào 
	
	
	
	

	1
	Tổng kinh phí theo kế hoạch
	triệu đồng
	
	
	

	1.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	
	

	1.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	
	

	1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	
	

	2
	Tổng kinh phí đã giải ngân
	triệu đồng
	
	
	

	2.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	
	

	2.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	
	

	2.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	
	

	B
	Các kết quả đầu ra
	
	
	
	

	1
	Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT)
	tỷ đồng
	
	
	

	2
	Tốc độ tăng trưởng CNNT
	%
	
	
	

	3
	Tỷ trọng của CNNT/giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành
	%
	
	
	

	4
	Giá trị xuất khẩu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp (TTCN)
	USD
	
	
	

	5
	Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu hàng CNNT
	%
	
	
	

	6
	Số lao động mới có việc làm từ hoạt động khuyến công
	lao động
	
	
	

	C
	Đánh giá hiệu quả của chương trình
	
	
	
	

	1
	Giá trị sản xuất CNNT tăng thêm/vốn kinh phí khuyến công
	tr.đ/tr.đ
	
	
	

	2
	Hiệu quả tạo việc làm mới từ hoạt động khuyến công
	tr.đ/lao động
	
	
	


2. Nhóm chỉ tiêu thống kê, đánh giá theo các tiểu chương trình khuyến công: (áp dụng báo cáo hằng năm)

2.1. Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề

	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	A
	Các nguồn lực đầu vào 
	
	
	

	1
	Tổng kinh phí theo kế hoạch
	triệu đồng
	
	

	1.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	1.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	2
	Tổng kinh phí đã giải ngân
	triệu đồng
	
	

	2.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	2.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	2.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	B
	Các kết quả đầu ra
	
	
	

	1
	 Số lao động mới đào tạo được
	lao động
	
	

	2
	 Số lao động được đào tạo nâng cao tay nghề
	lao động
	
	

	3
	Số lao động có việc làm sau đào tạo
	lao động
	
	

	4
	 Số thợ giỏi, nghệ nhân được đào tạo
	lao động
	
	

	C
	Đánh giá hiệu quả của chương trình
	
	
	

	1
	Hiệu quả đào tạo lao động mới
	tr.đ/lao động
	
	

	2
	Hiệu quả đào tạo nâng cao tay nghề
	tr.đ/lao động
	
	

	3
	Hiệu quả tạo việc làm
	tr.đ/lao động
	
	


2.2. Chương trình nâng cao năng lực quản lý

	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	A
	Các nguồn lực đầu vào 
	
	
	

	1
	Tổng kinh phí theo kế hoạch
	triệu đồng
	
	

	1.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	1.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	2
	Tổng kinh phí đã giải ngân
	triệu đồng
	
	

	2.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	2.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	2.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	B
	Các kết quả đầu ra
	
	
	

	1
	Số học viên đào tạo khởi sự doanh nghiệp
	học viên
	
	

	2
	Số lượt học viên đào tạo nâng cao năng lực quản lý
	học viên
	
	

	3
	Số giảng viên thực hiện chương trình được đào tạo
	giảng viên
	
	

	4
	Số đại biểu tham dự hội thảo, tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ mới
	người
	
	

	5
	Số lượt người được hỗ trợ tham quan khảo sát trong nước
	lượt người
	
	

	6
	Số lượt người được hỗ trợ tham quan khảo sát ngoài nước
	lượt người
	
	

	7
	Số lượt người được hỗ trợ tham gia hội thảo, khoá học
	lượt người
	
	

	8
	Số cơ sở CNNT được hỗ trợ thành lập
	cơ sở
	
	

	C
	Đánh giá hiệu quả của chương trình
	
	
	

	1
	Hiệu quả đào tạo khởi sự doanh nghiệp 
	tr.đ/học viên
	
	

	2
	Hiệu quả đào tạo nâng cao năng lực quản lý
	tr.đ/học viên
	
	

	3
	Hiệu quả đào tạo giảng viên thực hiện chương trình
	tr.đ/giảng viên
	
	

	4
	Hiệu quả hỗ trợ thành lập cơ sở CNNT
	tr.đ/cơ sở
	
	


2.3. Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật
	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	1
	Tổng kinh phí theo kế hoạch
	triệu đồng
	
	

	1.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	1.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	2
	Tổng kinh phí đã giải ngân
	triệu đồng
	
	

	2.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	2.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	2.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	B
	Các kết quả đầu ra
	
	
	

	1
	Số mô hình trình diễn kỹ thuật xây dựng được
	mô hình
	
	

	1.1
	Tổng vốn đầu tư thu hút được
	triệu đồng
	
	

	1.2
	Doanh thu tăng
	triệu đồng
	
	

	1.3
	Số việc làm mới tạo được
	lao động
	
	

	2
	Mô hình trình diễn kỹ thuật (TDKT) trong sản xuất TTCN
	mô hình
	
	

	3
	Mô hình TDKT nhóm cơ khí
	mô hình
	
	

	4
	Mô hình TDKT nhóm chế biến nông lâm thuỷ sản
	mô hình
	
	

	5
	Mô hình TDKT nhóm hàng tiêu dùng, …
	mô hình
	
	

	6
	Số cơ sở CNNT được tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN)
	cơ sở
	
	

	6.1
	Tổng vốn đầu tư thu hút được
	triệu đồng
	
	

	6.2
	Doanh thu tăng
	triệu đồng
	
	

	7
	Số cơ sở CNNT được hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến
	triệu đồng
	
	

	7.1
	Tổng vốn đầu tư thu hút được
	triệu đồng
	
	

	7.2
	Doanh thu tăng
	triệu đồng
	
	

	C
	Đánh giá hiệu quả của chương trình
	
	
	

	1
	Hiệu quả đầu tư xây dựng mô hình
	tr.đ/mô hình
	
	

	2
	Vốn khuyến công/vốn đầu tư thu hút được
	tr.đ/tr.đ
	
	

	3
	Hiệu quả chuyển giao KHCN
	tr.đ/công nghệ
	
	

	4
	Vốn khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến/ tổng vốn đầu tư
	tr.đ/tr.đ
	
	


2.4. Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	A
	Các nguồn lực đầu vào 
	
	
	

	1
	Tổng kinh phí theo kế hoạch
	triệu đồng
	
	

	1.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	1.2
	Kinh phí khuyến công địa phương
	triệu đồng
	
	

	1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	2
	Tổng kinh phí đã giải ngân
	triệu đồng
	
	

	2.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	2.2
	Kinh phí khuyến công địa phương
	triệu đồng
	
	

	2.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	B
	Các kết quả đầu ra
	
	
	

	1
	Số tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm CNNT xây dựng được
	bộ tiêu chuẩn
	
	

	2
	Số sản phẩm CNNT tiêu biểu bình chọn được
	sản phẩm
	
	

	2.1
	Số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia
	sản phẩm
	
	

	2.2
	Số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh
	sản phẩm
	
	

	2.3
	Số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện
	sản phẩm
	
	

	2.4
	Số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp xã
	sản phẩm
	
	

	3
	Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu tổ chức được
	hội chợ
	
	

	3.1
	Tổng số gian hàng tiêu chuẩn
	gian hàng
	
	

	3.2
	Số cơ sở CNNT tham gia 
	cơ sở
	
	

	3.3
	Trị giá hợp đồng được ký kết
	triệu đồng
	
	

	3.4
	Doanh thu bán hàng
	triệu đồng
	
	

	4
	Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp quốc gia tổ chức được
	hội chợ
	
	

	5
	Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp vùng tổ chức được
	hội chợ
	
	

	6
	Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, huyện tổ chức được
	hội chợ
	
	

	7
	Số lượt cơ sở CNNT được hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm 
	cơ sở
	
	

	8
	Số cơ sở CNNT được hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu
	cơ sở
	
	

	9
	Số làng nghề được hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu
	làng nghề
	
	

	C
	Đánh giá hiệu quả của chương trình
	
	
	

	1
	Hiệu quả tổ chức hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu 
	tr.đ/hội chợ
	
	

	2
	Kinh phí khuyến công/1 sản phẩm CNNT tiêu biểu được bình chọn
	tr.đ/sản phẩm
	
	

	3
	Hiệu quả hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho cơ sở CNNT
	tr.đ/thương hiệu 
	
	

	4
	Hiệu quả hỗ trợ đăng ký thương hiệu cho cơ sở CNNT
	tr.đ/thương hiệu 
	
	


2.5. Chương trình phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin

	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	A
	Các nguồn lực đầu vào 
	
	
	

	1
	Tổng kinh phí theo kế hoạch
	triệu đồng
	
	

	1.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	1.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	2
	Tổng kinh phí đã giải ngân
	triệu đồng
	
	

	2.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	2.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	2.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	


	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	B
	Các kết quả đầu ra
	
	
	

	1
	Số dự án đầu tư được hỗ trợ lập
	dự án 
	
	

	2
	Số điểm tư vấn khuyến công hỗ trợ thành lập
	điểm
	
	

	3
	Số lượt người được hỗ trợ từ các hoạt động tư vấn khuyến công
	lượt người
	
	

	4
	Số trung tâm dữ liệu điện tử, trang websile lập được
	Trung tâm dữ liệu
	
	

	5
	Số mạng lưới công tác viên tư vấn khuyến công được hình thành
	Mạng lưới
	
	

	6
	Số bản tin/ấn phẩm xuất bản
	Bản tin/ấn phẩm
	
	

	7
	Số chương trình truyền hình
	chương trình
	
	

	8
	Số chương trình truyền thanh
	chương trình
	
	

	9
	Số các hình thức tuyên truyền khác 
	hình thức
	
	

	C
	Đánh giá hiệu quả của chương trình
	
	
	


2.6. Chương trình hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm - điểm công nghiệp

	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	A
	Các nguồn lực đầu vào 
	
	
	

	1
	Tổng kinh phí theo kế hoạch
	triệu đồng
	
	

	1.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	1.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	2
	Tổng kinh phí đã giải ngân
	triệu đồng
	
	

	2.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	2.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	2.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	


	B
	Các kết quả đầu ra
	
	
	

	1
	Số hiệp hội ngành nghề thành lập được
	hiệp hội
	
	

	1.1
	Hiệp hội cấp toàn quốc
	hiệp hội
	
	

	1.2
	Hiệp hội cấp vùng
	hiệp hội
	
	

	1.3
	Hiệp hội cấp tỉnh
	hiệp hội
	
	

	1.4
	Hiệp hội cấp huyện
	hiệp hội
	
	

	1.5
	Hội nghề
	hội nghề
	
	

	2
	Số liên kết vệ tinh được hỗ trợ thành lập
	liên kết
	
	

	3
	Số cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) được hỗ trợ lập
	cụm liên kết
	
	

	4
	Số quy hoạch cụm điểm công nghiệp được hỗ trợ lập
	quy hoạch
	
	

	5
	Số cụm công nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
	cụm
	
	

	6
	Số điểm công nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
	diểm
	
	

	7
	Số doanh nghiệp đăng ký đầu tư
	doanh nghiệp
	
	

	7.1
	Tổng số vốn đăng ký
	tr.đồng
	
	

	7.2
	Số doanh nghiệp đã triển khai đầu tư 
	doanh nghiệp
	
	

	7.3
	Tổng số vốn đã đầu tư
	tr.đồng
	
	

	8
	Tỷ lệ lấp đầy
	%
	
	

	C
	Đánh giá hiệu quả của chương trình

	
	
	

	1
	Kinh phí khuyến công/điểm tư vấn khuyến công được hỗ trợ thành lập
	tr.đ/điểm
	
	

	2
	Kinh phí khuyến công/cụm liên kết DNCN được hỗ trợ hình thành
	tr.đ/cụm liên kết
	
	

	3
	Kinh phí khuyến công/quy hoạch cụm điểm công nghiệp được hỗ trợ lập
	tr.đ/quy hoạch
	
	

	4
	Kinh phí khuyến công/hiệp hội cấp tỉnh được hỗ trợ thành lập
	tr.đ/hiệp hội
	
	

	5
	Kinh phí khuyến công/hiệp hội cấp huyện được hỗ trợ thành lập
	tr.đ/hiệp hội
	
	

	6
	Kinh phí khuyến công/hội nghề được hỗ trợ thành lập
	tr.đ/hội nghề
	
	


2.7. Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện

	STT
	Nội dung và chi tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	A
	Các nguồn lực đầu vào 
	
	
	

	1
	Tổng kinh phí theo kế hoạch
	triệu đồng
	
	

	1.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	1.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	2
	Tổng kinh phí đã giải ngân
	triệu đồng
	
	

	2.1
	Kinh phí khuyến công quốc gia
	triệu đồng
	
	

	2.2
	Kinh phí khuyến công tỉnh
	triệu đồng
	
	

	2.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	
	

	B
	Các kết quả đầu ra
	
	
	

	1
	Số các văn bản quy phạm về cơ chế, chính sách hoạt động khuyến công xây dựng được
	văn bản
	
	

	2
	Số chương trình, giáo trình, tài liệu khuyến công biên soạn
	chương trình/tài liệu
	
	

	3
	Số lớp đào tạo khuyến công tổ chức được
	lớp
	
	

	3.1
	Số lượt học viên làm công tác khuyến công được đào tạo
	lượt người
	
	

	4
	Số hội thảo, hội nghị tập huấn về nghiệp vụ khuyến công
	hội nghị
	
	

	4.1
	Số lượt người được tham gia
	lượt người
	
	

	5
	Số đoàn ra
	đoàn
	
	

	5.1
	Số lượt người
	người
	
	

	6
	Số đoàn vào
	đoàn
	
	

	6.1
	Số lượt người
	người
	
	

	C
	Đánh giá hiệu quả của chương trình
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